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I. NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN ÔN TẬP 

1. Phạm vi kiến thức cần ôn tập: 

_ Bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước. 

_ Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077). 

_ Bài 12: Đời sống kinh tế, văn hóa 

_ Chủ đề: Nước Đại Việt thời Trần (Mục I: Sự thành lập nhà Trần và sự củng 

cố chế độ phong kiến tập quyền.) 

2. Một số câu hỏi trong tâm. 

Câu hỏi định hướng các nội dung lý thuyết trọng tâm cần ôn tập: 

_ Sự thành lập vương triều nhà Lý. Tình hình luật pháp, quân đội và chính sách 

đối ngoại của nhà Lý. 

_ Âm mưu xâm lược nước ta của nhà Tống. 

_ Chủ trương của nhà Lý trong cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ 2. 

_ Tình hình kinh tế, văn hóa nước ta thời nhà Lý. 

_ Sự thành lập của nhà Trần.  

_ Nhà Trần củng cố chế độ phong kiến tập quyền. 

_ Tình hình kinh tế, Pháp luật, quân đội nước ta thời Trần. 

Câu hỏi vận dụng, nâng cao, mở rộng: 

_ Em hiểu thế nào là chính sách "ngụ binh ư nông"? 

_ Tại sao nông nghiệp thời Lý phát triển? 

_  Điểm giống nhau trong chính sách tổ chức quân đội thời nhà Lý so với thời 

nhà Trần là. 

II. MỘT SỐ CÂU HỎI THAM KHẢO 

A: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM. 

Câu 1: Dưới thời nhà Lý, đến năm 1054 tên nước ta là gì? 

A. Đại Việt.              B. Đại Cồ Việt.              C. Đại Nam.           D. Việt Nam. 

 



Câu 2: Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta có tên là: 

A. Hoàng Việt luật lệ.                           B. Luật Hồng Đức. 

C. Hình luật.                                         D. Hình thư. 

Câu 3: Tại sao luật pháp thời Lý nghiêm cấm việc giết mổ trâu, bò? 

A. Để bảo vệ sản xuất nông nghiệp 

B. Đạo phật được đề cao, nên cấm sát sinh 

C. Trâu bò là động vật quý hiếm 

D. Trâu bò là động vật linh thiêng 

Câu 4: Em hiểu thế nào là chính sách "ngụ binh ư nông"? 

A. cho quân sĩ địa phương luân phiên về cày ruộng, khi cần triều đình sẽ điều 

động. 

B. cho toàn bộ quân địa phương về quê sản xuất, khi cần sẽ điều động. 

C. cho cấm quân luân phiên nhau về sản xuất, khi cần sẽ điều động. 

D. cho những quân sẽ hết tuổi quân dịch về quê sản xuất. 

Câu 5: Chủ trương đối phó của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến 

chống Tống là: 

 A. Ngồi yên đợi giặc đến. 

 B. Đầu hàng giặc. 

 C. Chủ đông tiến công để phá thế mạnh của quân Tống. 

 D. Liên kết với Cham-pa. 

Câu 6: Để tiến hành xâm lược Đại Việt nhà Tống đã thực hiện biện pháp 

gì? 

 A. Tiến đánh các nước Liêu – Hạ trước để tập trung lực lượng đánh Đại Việt. 

 B. Tiến hành cải cách để tăng tiềm lực đất nước. 

 C. Xúi giục vua Cham-pa tiến đánh phía Nam Đại Việt. 

 D. Gây hấn ở biên giới Việt Trung. 

Câu 7: Nhà Tống đã làm gì giải quyết những khó khăn trong nước? 

 A. Đánh hai nước Liêu - Hạ. 

 B. Đánh Đại Việt để khống chế Liêu - Hạ. 

 C. Đánh Cham-pa để mở rộng lãnh thổ. 



 D. Tiến hành cải cách, củng cố đất nước. 

Câu 8: Lý Thường Kiệt chủ động kết thúc chiến tranh bằng cách nào? 

 A. Tổng tiến công, truy kích kẻ thù đến cùng. 

 B. Thương lượng, đề nghị giảng hòa. 

 C. Kí hòa ước, kết thúc chiến tranh. 

 D. Đề nghị “giảng hòa”củng cố lực lượng, chờ thời cơ. 

Câu 9: Để khuyến khích sản xuất nông nghiệp phát triển, hàng năm vào 

mùa xuân các vua Lý thường làm gì? 

A. Lễ tế trời đất. 

B. Lễ cày tịch điền. 

C. Lễ ban cấp ruộng đất cho nông dân. 

D. Lễ đại triều. 

Câu 10: Một trong những đặc điểm của khoa cử thời Lý là: 

A. Chương trình thi cử dễ dàng nên một số người đỗ đạt cao 

B. Chế độ thi cử chưa có nề nếp, quy cũ, khi nào triều đình cần mới mở khoa thi 

C. Mỗi năm đều có khoa thi 

D. 5 năm một lần triều đình tổ chức khoa thi. 

Câu 11: Tại sao nông nghiệp thời Lý phát triển? 

A. Triều đình khuyến khích việc khai khẩn đất hoang, mở rộng diện tích canh 

tác. 

B. Triều đình chăm lo công tác thủy lợi. 

C. Đất nước ổn định, nông dân có điều kiện sản xuất. 

D. Triều đình cấm giết hại trâu bò, khuyến khích việc khai khẩn đất hoang, 

chăm lo công tác thủy lợi. 

Câu 12: Sở hữu ruộng đất tối cao thời nhà Lý thuộc về lực lượng nào? 

A. nhà vua.                                            B. làng xã. 

C. địa chủ.                                             D. chùa chiền. 

Câu 13: Một chế độ đặc biệt chỉ có trong triều đình nhà Trần, đó là chế độ 

gì? 

 A. Chế độ Thái thượng hoàng. 



 B. Chế độ lập Thái tử sớm. 

 C. Chế độ nhiều Hoàng hậu. 

 D. Chế độ Nhiếp chính vương. 

Câu 14: Quân đội nhà Trần được phiên chế thành những bộ phận nào? 

A. Cấm quân và bộ binh.             B. Bộ binh và thủy binh 

C. Cấm quân và quân ở các lộ.    D. Quân trung ương và quân địa phương 

Câu 15: Quân các lộ ở miền núi gọi là gì? 

A. Cấm binh.                                    B. Hương binh. 

C. Phiên binh.                                   D. Chính binh. 

Câu 16:  Những người được tuyển chọn vào cấm quân thời Trần là: 

A. trai tráng khỏe mạnh ở quê hương nhà Trần. 

B. trai tráng khỏe mạnh đủ 18 tuổi. 

C. trai tráng con em quý tộc, vương hầu. 

D. trai tráng con em quan lại trong triều. 

Câu 17: Thời Trần bộ máy nhà nước được tổ chức theo chế độ: 

A. quân chủ trung ương tập quyền. 

B. phong kiến phân quyền. 

C. quân chủ lập hiến. 

D. quân chủ đại nghị. 

Câu 18: Ai là tiến sĩ đầu tiên của nước ta, đỗ đầu khoa thi năm 1075? 

A: Nguyễn Hiền.                                               B: Dương Phúc Tư. 

C: Lê Văn Thịnh.                                              D: Nguyễn Bỉnh Khiêm. 

Câu 19: Hình thức phân phong tước hiệu và ruộng đất cho quý tộc dưới 

thời Trần được gọi là? 

A. Phong vương hầu, ban lộc điền. 

B. Phong vương hầu, ban thực ấp thực phong. 

C. Phong vương hầu, ban thái ấp. 

D. Phong vương hầu, ban điền trang. 

Câu 20: Cấm quân là lực lượng: 

 A. quân phòng vệ biên giới.                       B. quân phòng vệ các lộ. 



 C. quân phòng vệ các phủ.                         D. quân bảo vệ Vua và Kinh thành. 

Câu 21: Nội dung nào sau đây không thuộc chính sách phát triển nông 

nghiệp dưới thời Trần? 

A. Đẩy mạnh công cuộc khẩn hoang mở rộng diện tích. 

B. Cho đắp đê Đỉnh nhĩ. 

C. Đặt chức Hà đê sứ để trông coi, đốc thúc việc đắp đê. 

D. Ban hành phép quân điền. 

Câu 22: Nhà Lý có chính sách gì đối với miền biên viễn? 

A. Ban cấp ruộng đất cho các tù trường dân tộc miền núi. 

B. Gả các công chúa và phong tước cho các từ trưởng miền núi. 

C. Cho các từ trưởng miền núi tự quản lý vùng đất của mình. 

D. Không can thiệp vào tình hình vùng biên giới. 

Câu 23: Lý Công Uẩn đặt niên hiệu là gì và quyết định dời đô về đâu? 

A. Nhiên hiệu Thiên Phúc. Dời đô về Đại La. 

B. Niên hiệu Thuận Thiên. Dời đô về Đại La. 

C. Niên hiệu Thái Bình. Dời đô về Cổ Loa. 

D. Niên hiệu Thiên Phúc. Dời đô về Thăng Long. 

Câu 24: Mục đích chính của Lý Thường Kiệt trong cuộc tấn công sang đất 

Tống cuối năm 1075 là: 

A. đánh vào cơ quan đầu não của quân Tống. 

B. đánh vào nơi tập trung lương thực và khí giới để chuẩn bị đánh Đại Việt. 

C. đánh vào khu vực đông dân để tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch. 

D. đòi lại phần đất đã mất do bị nhà Tống chiếm. 

Câu 25: Tại sao Lý Thường Kiệt là chủ động giảng hòa? 

A. Để đảm bảo mối quan hệ hòa hiếu giữa hai nước là truyền thống nhân đạo 

của dân tộc. 

B. Lý thường Kiệt sợ mất lòng vua Tống. 

C. Để bảo toàn lực lượng của nhân dân. 

D. Lý Thường Kiệt muốn kết thúc chiến tranh nhanh chóng. 



Câu 26:  Đâu không là lý do khiến Lý Thường Kiệt chọn sông Như Nguyệt 

làm nơi xây dựng phòng tuyến đánh giặc? 

A. Là con sông chặn ngang tất cả các ngả đường bộ từ Quảng Tây vào Thăng 

Long.  

B. Lực lượng quân Tống sang xâm lược Việt Nam yếu về thủy chiến. 

C. Dựa trên truyền thống đánh giặc trên sông của các triều đại trước. 

D. Là một chiến hào tự nhiên khó để vượt qua. 

Câu 27: “Ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn thế 

mạnh của giặc” Đó là câu nói của ai? 

A. Trần Quốc Tuấn.                                      B. Trần Thủ Độ. 

C. Lý Thường Kiệt.                                       D. Lý Công Uẩn. 

Câu 28: Ban đầu Nhà Lý xây dựng Văn Miếu – Quốc Tử Giám để làm gì? 

A. Là nơi gặp gỡ của quan lại. 

B. Vui chơi giải trí. 

C. Thờ Khổng Tử và dạy học cho con vua. 

D. Đón tiếp sứ thần nước ngoài. 

Câu 29: Quân đội Nhà Trần được tổ chức theo chủ trương nào: 

A: Lực lượng càng đông càng tốt. 

B: Quân lính  cốt tinh nhuệ, không cốt đông. 

C: Chỉ tuyển chọn những người thật tài giỏi. 

D: Chỉ sự dụng quân đội của các vương hầu họ Trần. 

Câu 30: Điểm giống nhau trong chính sách tổ chức quân đội thời nhà Lý so 

với thời nhà Trần là:   

A. Thực hiện chính sách “ngụ binh ư nông”. 

B. Thực hiện nền quốc phòng toàn dân. 

C. Xây dựng theo chủ trương “đông đảo, tinh nhuệ”. 

D. Xây dựng theo chủ trương “cốt tinh nhuệ, không cốt đông”. 

B: CÂU HỎI TỰ LUẬN 

Câu 1: Trình bày sự thành lập của vương triều nhà Lý? Nhà Lý đã thực hiện 

những biện pháp gì để xây dựng đất nước và củng cố chính quyền? 



Câu 2: Quân đội thời Lý được tổ chức như thế nào? Em có nhận xét gì về tổ 

chức quân đội thời Lý? 

Câu 3: Nhà Tống âm mưu xâm lược Đại Việt nhằm mục đích gì? Trước tình 

hình đó nhà Lý chuẩn bị đối phó như thế nào? 

Câu 4: Trình bày tình hình kinh tế nước Đại Việt thời nhà Lý? Theo em, việc 

cày ruộng tịch điền của nhà vua có ý nghĩa như thế nào? 

Câu 5: Trình bày sự thành lập của nhà Trần? Tổ chức bộ máy chính quyền thời 

Trần có điểm gì đặc biệt?  

      Long Biên, ngày 28 tháng 11 năm 2021 
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